Bảng cước dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương
(Theo QĐ số 1268/QĐ-BĐVN ngày 11/11/2017 của Tổng công ty Bưu Điện VN)

A. GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ 

1. Giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính    

ĐVT: đồng
	TT
	Nấc khối lượng
	Nội tỉnh
	Liên tỉnh

	
	
	Nội TX/H/TP
	Liên TX/H/TP
	Miền Bắc
	Miền

Trung
	Miền

Nam

	1
	Đến 100g 
	26.000
	30.000
	30.500
	31.000
	31.500

	2
	Trên 100g đến 250g
	26.000
	30.000
	31.000
	34.000
	38.000

	3
	Trên 250g đến 500g
	26.500
	30.500
	32.500
	38.000
	51.000

	4
	Mỗi 500g tiếp theo
	2.200
	2.900
	3.600
	6.300
	9.700


2. Giá cước dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính   

ĐVT: đồng
	TT
	Nấc khối lượng
	Nội tỉnh
	Liên tỉnh

	
	
	Nội TX/H/TP
	Liên TX/H/TP
	Miền Bắc
	Miền

Trung
	Miền

Nam

	1
	Đến 100g 
	 26.000
	30.000 
	30.500 
	31.000 
	31.500 

	2
	Trên 100g đến 250g
	 27.000
	31.000
	32.000
	35.000
	39.000

	3
	Trên 250g đến 500g
	 28.500
	32.500
	34.500
	40.000
	53.000

	4
	Mỗi 500g tiếp theo
	 2.200
	 2.900
	 3.600
	 6.300
	 9.700


3. Cước các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế GTGT)

	TT
	Loại dịch vụ
	Mức cước (đồng)

	1


	Chuyển nộp lệ phí


	 

	
	Dưới 500.000 đồng


	8.000 đồng

	
	Từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng


	20.000 đồng

	
	Trên 2.000.000 đồng


	1% số tiền thu hộ

	2
	Dịch vụ báo phát


	5.000 đồng/hồ sơ, kết quả.


B. BỒI THƯỜNG 

1. Trường hợp bưu gửi HCC bị phát chậm chỉ tiêu thời gian: đơn vị để xảy ra sai sót chịu trách nhiệm bồi hoàn 4 lần cước phí dịch vụ cho khách hàng/cơ quan GQTTHC.

2. Trường hợp bản chính hoặc bản gốc và các giấy tờ khác có trong hồ sơ chuyển phát bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng không thể khôi phục được thì đơn vị để xảy ra sai sót có trách nhiệm khắc phục mọi hậu quả đã gây ra và chịu mọi chi phí phát sinh trong việc xin cấp lại hồ sơ, giấy tờ.


3. Trường hợp được quy định tại điểm 2 mà gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân thì đơn vị để xảy ra sai sót phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại các điều 24, 25, 26, 27 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính.

C. CHỈ TIÊU THỜI GIAN TOÀN TRÌNH:

- Đối với chuyển phát HS và kết quả TTHC trong phạm vị nội quận/huyện: tối đa sau 1 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ. 

- Đối với chuyển phát HS và kết quả TTHC ngoài quận/huyện: phát tối đa 02 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Đối với chuyển phát HS và kết quả TTHC liên tỉnh: phát tối đa 04 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.


D. CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM GIÁ CƯỚC


Miễn, giảm cước đối với tất cả các dịch vụ quy định trong mục A nêu trên cho các đối tượng sau:

         a) Đối với đối tượng được miễn giá cước:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945;

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

b) Đối với đối tượng được giảm 50% giá cước gồm:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động;

- Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; 

- Bệnh binh;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

- Vợ hoặc chồng, con đẻ, mẹ đẻ, bố đẻ của liệt sĩ;

- Người dân thuộc hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

- Người dân ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.












































































